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I. ĐỌC – HIỂU (4,0 điểm) 
Đọc văn bản sau: 
CẢM ƠN ĐẤT NƯỚC
                            (Huỳnh Thanh Hồng)


Tôi chưa từng đi qua chiến tranh
Chưa thấy hết sự hy sinh của bao người ngã xuống
Thuở quê hương còn gồng gánh nỗi đau.

Tôi lớn lên từ rẫy mía, bờ ao
Thả cánh diều bay
Lội đồng hái bông súng trắng
Mẹ nuôi tôi dãi dầu mưa nắng
Lặn lội thân cò quãng vắng đồng xa.

Tôi lớn lên từ những khúc dân ca
Khoan nhặt tiếng đờn kìm
Ngân nga sáo trúc
Đêm Trung thu say sưa nghe bà kể
Chú Cuội một mình ngồi gốc cây đa.

Thời gian qua
Xin cám ơn đất nước
Bom đạn mấy mươi năm vẫn lúa reo, sóng hát
Còn vọng vang với những câu Kiều
Trong từng ngần ấy những thương yêu
Tiếng mẹ ru hời
Điệu hò thánh thót
Mang hình bóng quê hương tôi lớn thành người…
           (Cảm ơn Đất nước, In trong Bến quê, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2006, tr.169)

Chú thích: 
- Huỳnh Thanh Hồng (1964 – 2007) quê ở Vĩnh Long, là hội viên Hội Nhà báo, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long. Huỳnh Thanh Hồng là một gương mặt văn nghệ được nhiều người yêu mến, nổi tiếng với men thơ nồng say. Thơ anh, nồng nàn tình yêu với quê hương xứ sở. Anh thổi vào những bài thơ của mình một men say rất lạ, dễ chạnh lòng, sâu lắng và cũng rất đỗi tự hào về quê hương, đất nước, một đất nước chịu nhiều đau thương mà vẫn quật cường, với những tấm lòng bình dị, thủy chung. Huỳnh Thanh Hồng đã xuất bản các tập thơ: Thương nhớ người dưng (tập thơ, NXB Cửu Long, 1991), Lời của dòng sông (tập thơ, 2003), Bến quê (tập thơ – NXB Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 2006) … 
- Bài thơ “Cảm ơn Đất nước” trích trong tập “Bến quê” là một tác phẩm tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật thơ Huỳnh Thanh Hồng. 
       Thực hiện các yêu cầu sau:
       Câu 1. Xác định nhân vật trữ tình trong bài thơ?
Câu 2. Theo bài thơ, nhân vật tôi lớn lên từ những điều gì?
Câu 3. Hãy nêu tác dụng của những chất liệu dân gian mà nhà thơ đã sử dụng trong bài thơ?
 Câu 4. Phân tích hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ:

Tôi lớn lên từ rẫy mía, bờ ao
Thả cánh diều bay
Lội đồng hái bông súng trắng
Mẹ nuôi tôi dãi dầu mưa nắng
Lặn lội thân cò quãng vắng đồng xa.
Tôi lớn lên từ những khúc dân ca
Khoan nhặt tiếng đờn kìm
Ngân nga sáo trúc
Đêm Trung thu say sưa nghe bà kể
Chú Cuội một mình ngồi gốc cây đa.

Câu 5. Bài thơ đã đánh thức điều gì trong trái tim người đọc hôm nay?
II. PHẦN VIẾT (16,0 điểm)
Câu 1 (6,0 điểm)
    Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về câu nói sau: Nếu anh muốn pha một tách trà nóng, trước hết anh phải đổ đi trà nguội trong chiếc tách ấy.
	(Dẫn theo Spencer Johnson, Yes or No – Những quyết định thay đổi cuộc sống, NXB Tổng hợp TP. HCM, 2005) 
Câu 2 (10,0 điểm). 
   Thơ là tình, nhưng không phải là những cảm xúc hời hợt, mà là lý trí đã chín muồi nhuần nhuyễn. Bài thơ hay bao giờ cũng gói ghém bên trong một chiều sâu suy nghĩ, chứa đựng ít nhiều chân lý tinh tế của cuộc đời. 
(Phương Lựu – Khơi dòng lý thuyết lí luận phê bình trên đà đổi mới văn hóa văn nghệ)
    Bằng trải nghiệm của mình qua bài thơ “Cảm ơn Đất nước” của Huỳnh Thanh Hồng, anh/chị hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.
                                   ----------------------------HẾT------------------------------------









	SỞ GD – ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN





	HƯỚNG DẪN CHẤM
           ĐỀ THI CHỌN HSG VÒNG TRƯỜNG- LẦN 2
NĂM HỌC 2024 – 2025
MÔN: NGỮ VĂN 11
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)



 (Đáp án – Thang điểm và Hướng dẫn chấm gồm 06 trang)
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4.0

	
	1
	Nhân vật trữ tình trong bài thơ: Nhân vật tôi- người trẻ tuổi lớn lên trong hòa bình.
	0.5

	
	2
	Theo bài thơ, nhân vật tôi lớn lên từ: rẫy mía, bờ ao; những khúc dân ca; hình bóng quê hương
	0,5

	
	3
	      - Chất liệu dân gian mà tác giả đã sử dụng trong bài thơ là:
+ Thành ngữ dân gian: dãi dầu mưa nắng
[bookmark: _GoBack]+ Hình ảnh: thân cò lặn lội
+  Âm nhạc dân gian: khúc hát dân ca, tiếng ru, điệu hò, đàn kìm, sáo trúc
+ Văn học dân gian: truyện cổ tích Chú cuội
- Tác dụng của việc sử dụng những chất liệu dân gian làm cho lời thơ trở nên sinh động, giàu hình ảnh và sắc thái gợi cảm. Qua đó, gợi dậy hình ảnh về Đất Nước gần gũi, thân thương và đậm đà bản sắc dân gian. Đồng thời thấy được tài năng của nhà thơ trong việc vận dụng sáng tạo những hình thức biểu đạt của văn học truyền thống.
	1,0


	
	4
	Phân tích hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ trong đoạn thơ:
- Biện pháp tu từ: 
+ Điệp ngữ: Tôi lớn lên từ…
+ Liệt kê: rẩy mía, bờ ao, khúc dân ca, khoan nhặt tiếng đờn, ngân nga sáo trúc; thả diều, lội đồng hái bông sung, nghe bà kể chuyện…
- Tác dụng: 
+ Làm tăng giá trị biểu cảm cho bài thơ; tạo âm hưởng nhịp nhàng, giai điệu ngân nga.
+ Khẳng định tôi lớn lên từ những điều đơn sơ giản dị nhưng cũng rất đỗi thiêng liêng của quê hương, đất nước.
+ Qua đó cho thấy tình yêu thiết tha và lòng biết ơn sâu sắc của nhân vật trữ tình đối với quê hương, đất nước của mình. 
	1,0




	
	5
	Bài thơ đã đánh thức được khát vọng ở thế hệ trẻ hôm nay:
     HS cần gọi tên được  những tình cảm đã được đánh thức ở những người trẻ nhưng phải phù hợp với nội dung bài thơ. Cần có lí giải để câu trả lời rõ ràng và thuyết phục
Một số gợi ý: 
- Đánh thức tình yêu về một cuộc sống hoà bình, không có chiến tranh
- Đánh thức tình yêu và niềm tự hào về Đất nước bình dị, thiêng liêng, tươi đẹp và đậm đà bản sắc văn hóa. 
- Đánh thức lòng biết ơn và ý thức xây dựng và bảo vệ Đất nước...
	1,0

	II
	
	PHẦN VIẾT
	16.0

	
	1
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về câu nói sau: Nếu anh muốn pha một tách trà nóng, trước hết anh phải đổ đi trà nguội trong chiếc tách ấy.
	(Dẫn theo Spencer Johnson, Yes or No – Những quyết định thay đổi cuộc sống, NXB Tổng hợp TP. HCM, 2005) 
	6.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận 
Mở bài giới thiệu vấn đề xã hội cần bàn, Thân bài triển khai vấn đề, Kết bài rút ra ý nghĩa của việc bàn luận vấn đề.
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận
  Thái độ và cách ứng xử của con người trước những việc đã qua 
	0.5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận
Thí sinh có thể triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách, tôn trọng sự sáng tạo, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Sau đây là một số gợi ý:
	

	
	
	* Giải thích: 
- Trà nóng: trong câu nói có nghĩa là thứ trà mới, phù hợp với nhu cầu của bản thân. Nó đối lập với  „trà nguội”
- Trà nguội: thứ trà không còn dùng được, không còn phù hợp với nhu cầu bản thân.
- Đổ trà nguội để pha một tách trà nóng là việc cần phải thực hiện khi muốn pha cho mình một tách trà mới.
=> Mượn việc pha trà, ý kiến trên đã nói đến thái độ và cách ứng xử của con người trước những việc đã qua:  Muốn bắt đầu lại công việc nào đó, chúng ta phải biết gạt bỏ những gì đã qua để xây dựng điều mới mẻ hơn, tốt đẹp hơn.
	0,5

	
	
	* Phân tích, bàn luận:
- Mượn việc pha trà, ý kiến trên đã nói đến thái độ và cách ứng xử của con người trước những việc đã qua.
- Cuộc sống luôn tiến về phía trước, trước thời gian luôn chảy trôi, con người không thể sống mãi trong một thời khắc. Đây cũng là quy luật của cuộc đời.
- Đắm chìm trong quá khứ sẽ làm con người mất ý chí, niềm tin, động lực trong cuộc sống.
- Tương lai tốt đẹp là điều mỗi người luôn mong chờ, đón đợi nhưng nó chỉ đến khi con người biết bỏ lại sau lưng những gì đã qua.
- Việc đổ đi tách trà nguội không chỉ cần sức mạnh của ý chí, nghị lực mà còn cần sự chủ động, thức thời, lòng tự tin. Vì thế trong cuộc sống con người cần chủ động, tự tin bước qua quá khứ để có một cuộc sống tốt đẹp trong hiện tại và tương lai.
- Tuy nhiên, hướng tới tương lai không có nghĩa là hoàn toàn phủ nhận quá khứ, cần phải biết trân trọng, học tập những điều tốt đẹp của quá khứ để biến thành sức mạnh cho hiện tại và tương lai
(Trong quá trình bàn luận, thí sinh cần lấy dẫn chứng minh họa phù hợp, có ý nghĩa)
	3,0

	
	
	* Bài học về nhận thức và hành động:
- Cần biết vượt lên quá khứ để kiến tạo hiện tại và tương lai.
- Cần phải biết nỗ lực trong học tập, lao động, chủ động trong cuộc sống để tạo cho mình một cuộc sống tốt đẹp.....
	0,5

	
	
	 d. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau:	
- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận. 
- Trình bày rõ quan điểm và hệ thống các ý.
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; bằng chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và dẫn chứng.
	0,5

	
	
	đ. Chính tả, ngữ pháp: 
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo
Biết vận dụng kiến thức và trải nghiệm của bản thân để bàn luận; có cách nhìn riêng, mới mẻ về vấn đề nghị luận; sáng tạo trong viết câu, dựng đoạn; lời văn có giọng điệu, hình ảnh.
	0.5

	
	2
	Thơ là tình, nhưng không phải là những cảm xúc hời hợt, mà là lý trí đã chín muồi nhuần nhuyễn. Bài thơ hay bao giờ cũng gói ghém bên trong một chiều sâu suy nghĩ, chứa đựng ít nhiều chân lý tinh tế của cuộc đời. 
(Phương Lựu – Khơi dòng lý thuyết lí luận phê bình trên đà đổi mới văn hóa văn nghệ)
Bằng trải nghiệm của mình qua bài thơ “Cảm ơn Đất nước” của Huỳnh Thanh Hồng, anh/chị hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.
	10.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận
Mở bài giới thiệu được vấn đề, thân bài triển khai vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
Phân tích chất tình và chiều sâu suy nghĩ, lý trí trong bài thơ “Cảm ơn đất nước” của Huỳnh Thanh Hồng.
	0.5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng phải từ những trải nghiệm về văn học, biết vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng để làm rõ vấn đề nghị luận. Cần đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau:
	

	
	
	* Giải thích ngắn gọn về ý kiến
-Thơ là tình: so sánh đồng nhất này muốn khẳng định thơ là tiếng nói của tình cảm, những tình cảm mãnh liệt, những rung động sâu sắc trong tâm hồn nhà thơ
- Lý trí đã chín muồi nhuần nhuyễn, chiều sâu suy nghĩ, chứa đựng ít nhiều chân lý tinh tế của cuộc đời: nghĩa là thơ còn chưa đựng nội dung tư tưởng sâu xa, kết tinh từ trí tuệ của nhà thơ nhằm thể hiện những chân lý, quy luật của cuộc đời. 
=>Nhận định bàn về một trong những đặc trưng tiêu biểu của thể loại thơ: đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tình cảm, cảm xúc mãnh liệt và chiều sâu suy tư, triết lý của nhà thơ.
	1.0

	
	
	* Lí giải:
- Nghệ thuật nói chung và thơ ca nói riêng là sản phẩm của cảm xúc. 
+  “Nghệ thuật bao giờ cũng là tiếng nói cuả tình cảm con người, là sự tự giãi bày và gửi gắm tâm tư” (Lê Ngọc Trà)
+ L.Tôn x tôi: “Một tác phẩm nghệ thuật là kết quả của tình yêu. Tình yêu con người và ước mơ cháy bỏng vì một xã hội công bằng, bình đẳng bác ái”
=> Tình cảm, cảm xúc làm cho nghệ thuật thăng hoa và có sức sống mãnh liệt.
+Từ muôn đời xưa con người Việt Nam đã dùng thơ ca để nói lên những nỗi vui, buồn, mừng giận, âu lo, ước mong thầm kín trong lòng mình.
· Ngô Thì Nhậm “Tình cảm dồi dào thì thơ nảy sinh”
· Eliot: Thơ là một lối thoát của cảm xúc
- Thơ còn gói ghém bên trong một chiều sâu suy nghĩ, chứa đựng ít nhiều chân lý tinh tế của cuộc đời. 
+ “Tình cảm là sợi dọc của văn. Còn lời văn là sợi ngang của tư tưởng. Cái sợi dọc có ngay thẳng thì cái sợi ngang mới kết thành được. (Lưu Hiệp trong “Văn tâm điêu long”)
+ Xuất phát từ chức năng văn học: Văn học có nhiều chức năng, trong đó phải kể đến là chức năng giáo dục. Gắn với chức năng này, thơ văn suy cho cùng là phương tiện nhằm giáo dục người đọc, bồi dưỡng những tình cảm đẹp, những tư tưởng lành mạnh tiến bộ, những bài học triết lý nhân sinh sâu sắc
+ Hơn nữa, từ góc độ một tác phẩm văn học: giá trị của một tác phẩm văn học trước hết là giá trị tư tưởng của nó, nhưng không phải là thứ tư tưởng nằm thẳng đơ trên trang giấy mà phải được rung lên bởi những cung bậc cảm xúc của người sáng tạo; một tác phẩm thật giá trị phải “ chứa đựng một cái gì thật lớn lao, mạnh mẽ, vừa đau đớn lại vừa phấn khởi, phải ca tụnh tình thương, lòng bác ái…”
+ Với người sáng tác: nhà thơ bao giờ cũng muốn gửi gắm trong tác phẩm những tư tưởng, triết lý, những lý tưởng, cảm xúc…của mình và truyền đến cho người đọc để được sẻ chia, thấu hiểu… “ người nghệ sỹ không những ghi lại cái đã có rồi mà còn muốn nói một điều gì mới mẻ. anh gửi vào tác phẩm một lá thứ, một lời nhắn nhủ, anh muốn đem một phần của mình góp vào đời sống chung quanh”  
+ Sáng tác thơ ca từ xưa  đến nay đều cho thấy chỉ có những tác phẩm mang tư tưởng sâu sắc, là tiếng nói của tình cảm mãnh liệt thì tác phẩm ấy mới có sức sống lâu bền, mới tạo nên được sự đồng cảm sâu sắc trong lòng người đọc.
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	*Phân tích, chứng minh
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm
- “Cảm ơn Đất nước” cho thấy thơ là tình: 
+ Đó là sự trân quý cuộc sống hòa bình của Đất nước sau những năm tháng chiến tranh
+ Đó là tình yêu đắm say với vẻ đẹp của thiên nhiên quê hương, đất nước 
+ Là những ký ức tuổi thơ ngọt ngào với cánh diều, với bông súng, với những làn điệu dân ca cùng giai điệu tiếng sáo, tiếng đàn và những câu hát dân ca, lời ru của mẹ
+ Đó là tình yêu thương người mẹ tảo tần vất vả dãi nắng dầm sương; là nỗi nhớ về người bà với những câu truyện cổ tích…
+ Là lòng biết ơn vô đối với một đất nước kiên cường bất khuất qua khói lửa chiến tranh vẫn lạc quan, tươi sáng nuôi dưỡng mình lớn khôn thành người.
-“Cảm ơn Đất nước” còn là lý trí chín muồi, chiều sâu suy nghĩ, chân lý tinh tế của cuộc đời: 
+ Bài thơ cho thấy sự lớn lên của một con người không chỉ được nuôi dưỡng bởi gia đình với mẹ cha, ông bà mà còn nhờ sự nuôi dưỡng bồi đắp của quê hương.
+ Bài thơ là thông điệp gửi tới bao người: Dù không trải qua chiến tranh nhưng thế hệ trẻ Việt Nam cần có lòng biết ơn đối với đất nước, với bao con người đã thầm lặng lao động, chiến đấu để cho mỗi chúng ta một cuộc sống hòa bình, để nuôi ta khôn lớn thành người…..
- Nghệ thuật thể hiện tình cảm tư tưởng: Thể thơ tự do; ngôn ngữ giàu hình ảnh; sử dụng sáng tạo chất liệu văn hóa dân gian; giọng điệu say mê; nhiều câu thơ phá vỡ khuôn khổ cú pháp thông thường; hình ảnh thơ đậm đà dân tộc..
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	* Bàn luận, mở rộng
- Đánh giá, mở rộng:
+ Ý kiến đã đề cập đến vai trò và mối quan hệ giữa tình và trí trong thơ. Tình giúp bài thơ chạm đến trái tim độc giả, chân lý tinh tế về cuộc đời làm giàu nhận thức cho độc giả, nâng tầm giá trị của tác phẩm.
+ Ý kiến không chỉ đúng với thơ mà còn đúng với các thể loại văn học khác.
+ Bổ sung: Tuy nhiên để chuyển tải được tình cảm và tư tưởng, triết lý đến người đọc cần có một hình thức nghệ thuật độc đáo, sáng tạo và phù hợp.
- Bài học:
+ Một tác phẩm nghệ thuật có giá trị phải chứa đựng trong đó tình cảm sâu sắc, mãnh liệt có ý nghĩa thời đại và tinh thần nhân văn sâu sắc; phải có những tư tưởng triết lý về cuộc đời; đồng thời cũng phải có được hình thức nghệ thuật độc đáo để những tư tưởng, tình cảm, triết lý ấy dễ đến với người đọc, người nghe.
+Với người nghệ sỹ: Để có bài thơ hay cần có cảm xúc nồng nàn kết hợp với những suy tư sâu lắng, kết quả của yêu thương và trải nghiệm sâu sắc.
+Với độc giả: Đến với một bài thơ, cần đồng cảm với những rung động của người nghệ sỹ, nhưng cũng cần cảm nhận được những triết lý nhân sinh mà nhà thơ gửi gắm trong tác phẩm.
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	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
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	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách lập luận, diễn đạt mới mẻ.
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